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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

 
Số: 07/2014/NQ-HðND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Trị, ngày 25 tháng 7  năm 2014 

NGHỊ QUYẾT 
Về Chương trình kiên cố hóa giao thông nông thôn giai ñoạn 2015 - 2020 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ  
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 12 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND ngày 
03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 355/Qð-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt ñiều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt 
Nam ñến năm 2020, tầm nhìn ñến năm 2030; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 315/Qð-BGTVT ngày 23 tháng 02 năm 2011 của Bộ 
Giao thông vận tải về việc ban hành Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật ñường 
giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới giai ñoạn 2010 - 2020; 

Xét Tờ trình số 2284/TTr-HðND ngày 11 tháng 7 năm 2014 về việc phê duyệt 
ðề án Chương trình kiên cố hóa giao thông nông thôn tỉnh Quảng Trị giai ñoạn 2015 
- 2020 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của 
ñại biểu HðND tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua ðề án Chương trình kiên cố hóa giao thông nông thôn ñối 
với ñường thôn, xóm, bản, ngõ phố giai ñoạn 2015 - 2020 với những nội dung chủ 
yếu sau: 

1. Mục tiêu tổng quát 

- ðáp ứng nhu cầu ñi lại thuận lợi, phục vụ sản xuất, ñảm bảo lưu thông hàng 
hóa, góp phần thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực nông nghiệp và nông 
thôn, nâng cao ñời sống vật chất, văn hóa cho nhân dân; 

- Xây dựng hệ thống giao thông nông thôn thống nhất về quy mô và tiêu chuẩn 
kỹ thuật trên phạm vi toàn tỉnh, ñáp ứng tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc 
gia về xây dựng nông thôn mới giai ñoạn 2010 - 2020. 
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2. Mục tiêu cụ thể 

Giai ñoạn 2015 - 2020, có 704 km ñường thôn, xóm, bản, ngõ phố ñược kiên cố 
hóa, ñạt 60,5% so với tổng số km ñường thôn, xóm, bản, ngõ phố hiện có 
(2.276/3.761 km) 

3. Tiêu chuẩn kỹ thuật  

- ðường cấp B với bề rộng nền ñường 4,0 m;  

- Bề rộng mặt ñường 3,0 m; 

(Trong trường hợp ñiều kiện ñịa hình khó khăn hoặc trong bước ñầu phân kỳ 
xây dựng thì có thể giảm bề rộng nền ñường còn 3,5 m; bề rộng mặt ñường còn 2,5 
m) 

- Tải trọng thiết kế: xe trục 2,5 tấn. 

4. Về kết cấu mặt ñường thôn xóm, bản, ngõ phố, gồm 2 loại: 

a) Kết cấu mặt ñường ñá dăm láng nhựa:  

- Lớp mặt ñường láng nhựa 02 lớp tiêu chuẩn nhựa 03 kg/m2; 

- Lớp móng cấp phối ñá dăm Dmax 25 dày 15 cm; 

- Nền ñất ñầm chặt K > 0,95. 

b) Kết cấu mặt ñường bê tông xi măng:  

Loại 1: 

- Lớp mặt bê tông xi măng M200 dày 13 cm; 

- Lớp bạt ni lông; 

- Lớp ñệm cát tạo phẳng dày 03 cm; 

- Nền ñất ñầm chặt K > 0,95. 

Loại 2: 

- Lớp mặt bê tông xi măng M200 dày 13 cm; 

- Lớp bạt ni lông; 

- Lớp móng bằng cấp phối ñá dăm dày 10 cm; 

- Nền ñất ñầm chặt K > 0,95. 

(Kèm theo Phụ lục suất ñầu tư và thiết kế mẫu cho từng loại kết cấu mặt 
ñường) 

5. Tỷ lệ chi phí khác: 03% chi phí xây dựng, gồm:  

- Chi phí quản lý vốn;  

- Chi phí giám sát công trình; 

- Chi phí khảo sát, lập dự toán; 

- Chi phí thẩm ñịnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán;  
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- Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán; 

- Chi phí kiểm tra ñánh giá chất lượng.  

6. Về tỷ lệ huy ñộng vốn 

a) Vùng thị trấn huyện lỵ, thị xã, thành phố: vốn ngân sách nhà nước 40%, 
nhân dân ñóng góp 60%; 

b) Vùng ñồng bằng, trung du: vốn ngân sách nhà nước 50%, nhân dân ñóng 
góp 50%; 

c) Vùng núi, bãi ngang ven biển: vốn ngân sách nhà nước 80%, nhân dân ñóng 
góp 20%; 

d) Các xã ñặc biệt khó khăn: vốn ngân sách nhà nước 95%, nhân dân ñóng góp 
05%. 

7. Nguồn lực thực hiện 

a) Kinh phí thực hiện: 554 tỷ ñồng 

Trong ñó: ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác: 289 tỷ ñồng, 
chiếm 52%, bình quân 48 tỷ/năm. 

Nhân dân ñóng góp: 265 tỷ ñồng, chiếm 48%, bình quân 44 tỷ/năm.  

b) Huy ñộng nguồn vốn cho Chương trình kiên cố hóa giao thông nông thôn 

- Ngân sách Trung ương: phân bổ từ nguồn vốn ñầu tư trực tiếp cho Chương 
trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh tối thiểu bằng 10% nguồn vốn trái phiếu 
Chính phủ ñầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;  

 - Ngân sách tỉnh: ñầu tư trực tiếp cho cơ sở hạ tầng thiết yếu và các nguồn thu 
khác ñược bổ sung tối thiểu bằng 15% tổng nguồn vốn/năm; 

- Vốn vay tín dụng ưu ñãi cho kiên cố hóa giao thông và thủy lợi nội ñồng: bố 
trí 70% tổng nguồn vốn vay/năm; 

- Ngân sách huyện, thành phố, thị xã:  

+ Bố trí tối thiểu 1,5% nguồn thu từ quỹ ñất sau khi trừ các khoản thực hiện 
theo các chính sách hiện hành và nguồn vượt thu; 

+ Bố trí tối thiểu 1,5% kinh phí ñầu tư xây dựng cơ bản tập trung ñược UBND 
tỉnh giao cho các huyện, thị xã, thành phố quản lý; 

- Quỹ bảo trì ñường bộ: phần kinh phí phân bổ cho xã, phường, thị trấn ñược sử 
dụng toàn bộ cho xây dựng hạ tầng giao thông;  

- Nguồn vốn huy ñộng ñóng góp của nhân dân theo tỷ lệ quy ñịnh. 

8. Giải pháp và tổ chức thực hiện 
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- Hàng năm HðND xã, thị trấn căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
của ñịa phương và khả năng ñóng góp của nhân dân ñể quyết ñịnh kế hoạch kiên cố 
hóa giao thông nông thôn do UBND cùng cấp trình; 

- UBND huyện, thành phố, thị xã tùy vào ñiều kiện thực tế quyết ñịnh kết cấu 
mặt ñường; lựa chọn nguồn cung cấp vật liệu trên ñịa bàn; lựa chọn suất ñầu tư phù 
hợp với từng ñịa bàn cấp xã; quyết ñịnh mức huy ñộng vốn và bố trí nguồn vốn cho 
phù hợp ñối với những ñoạn ñường có tính chất ñặc thù; 

- Việc huy ñộng vốn, tổ chức thi công, giám sát và nghiệm thu công trình phải 
thực hiện theo ñúng các quy ñịnh về xây dựng cơ bản hiện hành của Nhà nước và 
theo quy chế dân chủ cơ sở; 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, ñộng viên, khen thưởng kịp thời ñối với 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia phát triển 
giao thông nông thôn. Chọn xây dựng giao thông nông thôn làm khâu ñột phá trong 
xây dựng nông thôn mới; ưu tiên những nơi dân tích cực ñóng góp, ñã có nguồn vốn 
ñối ứng. 

ðiều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Thường trực HðND tỉnh, các Ban của HðND tỉnh, ñại biểu HðND tỉnh phối 
hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của 
Mặt trận và các tổ chức xã hội khác giám sát thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này ñược HðND tỉnh Quảng Trị khóa VI, kỳ họp thứ 12 thông qua 
ngày 25 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 
 

CHỦ TỊCH 
 
 

Lê Hữu Phúc 
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Phụ lục I 
SUẤT ðẦU TƯ 01 KM ðƯỜNG THÔN XÓM, BẢN, NGÕ PHỐ ( ðỒNG/KM) 

 (Tính cho năm 2015: ðơn giá lập thời ñiểm tháng 5/2014 và tính thêm hệ số trượt giá 5,5%) 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2014/NQ-HðND ngày 25 tháng 7  năm 2014 của HðND tỉnh Quảng Trị) 

Suất ñầu tư 01 km (ñồng/km) 
Kết cấu 

mặt ñường Vĩnh Linh Gio Linh Cam Lộ Hướng Hóa ðakrông ðông Hà Triệu Phong 
Thị xã 

 Quảng Trị 
Hải Lăng 

Mặt ñường ñá dăm láng nhựa 03 kg/m2, móng CPðD dày 15 cm 

ðơn giá mặt 

ñường láng 

nhựa 

659.897.000 659.553.000 620.327.000 659.034.000 640.079.000 614.014.000 646.367.000 606.031.000 691.107.000 

Mặt ñường bê tông xi măng M200 dày 13 cm, ñệm cát dày 03 cm 

Bê tông  

xi măng  

ñá 2 x 4 

713.964.000 710.589.000 670.514.000 778.887.000 727.767.000 652.005.000 687.980.000 662.566.000 736.199.000 

Bê tông  

xi măng  

sạn 2 x 4 

688.944.000 686.513.000 696.192.000 775.425.000 702.962.000 585.910.000 632.898.000 593.101.000 689.845.000 

ðơn giá bình 

quân mặt 

ñường bê tông 

xi măng 

701.454.160 690.551.000 683.353.000 777.156.000 715.365.000 618.958.000 660.439.000 627.834.000 713.022.000 
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Phụ lục II 
SUẤT ðẦU TƯ 100 M2  ðƯỜNG THÔN, XÓM, BẢN, NGÕ PHỐ (ðỒNG/100 M2) 

(Tính cho năm 2015: ðơn giá lập thời ñiểm tháng 5/2014 và tính thêm hệ số trượt giá 5,5%) 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2014/NQ-HðND ngày 25 tháng 7  năm 2014 của HðND tỉnh Quảng Trị) 

Suất ñầu tư (ñ/100 m2) 
Kết cấu mặt 

ñường Vĩnh Linh Gio Linh Cam Lộ Hướng Hóa ðakrông ðông Hà Triệu Phong 
Thị xã 

Quảng Trị 
Hải Lăng 

Mặt ñường ñá dăm láng nhựa 03 kg/m2, móng CPðD  dày 15 cm 

ðơn giá mặt 

ñường láng nhựa 
21.997.000 21.985.000 20.678.000 21.968.000 21.336.000 20.467.000 21.546.000 20.201.000 23.037.000 

Mặt ñường bê tông xi măng M200 dày 13 cm, ñệm cát dày 03 cm 

BTXM ñá 2 x 4 23.382.000 23.285.000 22.778.000 25.905.200 23.845.00 20.632.000 22.015.000 20.928.000 23.767.000 

BTXM sạn 2 x 4 22.965.000 22.884.000 23.206.000 25.847.000 23.432.000 19.530.000 21.097.000 19.770.000 22.995.000 

ðơn giá bình quân 

mặt ñường bê tông 

xi măng 

23.174.000 23.085.000 22.992.000 25.876.000 23.639.000 20.081.000 21.556.000 20.349.000 23.381.000 
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